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THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN-TÂY ĐÔ

Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp số

1800641942 do Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 21 tháng 
09 năm 2006 cấp thay đổi lần 6, ngày 02 
tháng 01 năm 2024.

Vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng

Địa chỉ
Lô 22, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường 
Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần 
Thơ

Số điện thoại 02923 842 538

Số fax 02923 842 310

Website https://biasaigontaydo.com.vn

Mã cổ phiếu STD
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2006
Tháng 09/2006, Công ty Cổ phần 
Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - 
Tây Đô được thành lập. Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Nước Giải 
Khát Việt Nam chuyển nhượng 
lại tài sản, máy móc thiết bị sản 
xuất nước giải khát cho Công ty.

Công ty Cổ phần Bia 
- Nước Giải Khát Sài 
Gòn - Tây Đô quyết 
định đầu tư dây 
chuyền chiết lon mới 
với công suất 18.000 
lon/giờ.

Công ty quyết định 
đầu tư mở rộng, nâng 
công suất hệ thống 
dây chuyền thiết bị sản 
xuất bia từ 25 triệu lít 
bia/năm lên 40 triệu lít 
bia/năm.

Công ty phối hợp ra mắt 
sản phẩm nước uống tinh 
khiết mang nhãn hiệu 333 
với công suất đạt khoảng 
50 triệu lít nước/năm.

Vốn điều lệ ban đầu của 
Công ty được nâng từ 45 
tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và 
chính thức trở thành công ty 
đại chúng.

Công ty tiêu thụ 38,798 triệu 
lít bia, 3,14 triệu lít nước uống 
đóng chai, đã nộp ngân sách 
hơn 447 tỷ đồng. Nhờ sự hồi 
phục của thị trường bán lẻ sau 
đại dịch, Công ty đã có sự tăng 
trưởng mạnh mẽ về cả doanh 
thu và lợi nhuận sau 2 năm 
đối mặt với nhiều khó khăn vì 
COVID-19.

Tháng 09/2019, Trung 
tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD) 
cấp Giấy Chứng nhận 
Đăng ký Chứng khoán 
số 40/2019/GCNCP-
VSP, với mã chứng 
khoán là STD và tổng số 
lượng cổ phiếu đăng ký 
là 20.000.000 cổ phiếu 
cho Công ty.

Công ty Cổ phần Bia - Nước Giải Khát Sài 
Gòn - Tây Đô tiếp tục nỗ lực phát huy hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra, 
mang lại lợi nhuận ổn định và lợi ích cho 
cho các cổ đông.

Tháng 1/2013, Công ty Cổ 
phần Bia - Nước Giải Khát Sài 
Gòn - Tây Đô quyết định đầu 
tư nâng cao công suất dây 
chuyền sản xuất bia từ 40 
triệu lít lên 70 triệu lít/năm.

Tháng 11/2021, Công ty hoàn thành 
thủ tục thông báo thay đổi ngành 
nghề kinh doanh và đã được phòng 
Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp 
giấy xác nhận.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN1
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH1

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm:

•	 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia với các sản phẩm chủ lực là Bia 333, Sài Gòn Export, Sài Gòn Lager. 

•	 Sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng.

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH 
DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ 
TỔNG 
GIÁM 
ĐỐC

XƯỞNG 
CHIẾT

XƯỞNG 
ĐỘNG 
LỰC - 

BẢO TRÌ

XƯỞNG 
NẤU 
- LÊN 
MEN - 
LỌC

NHÓM 
CHUYÊN 

GIA

PHÒNG 
KỸ 

THUẬT 
- SẢN 
XUẤT

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các quy định có 
liên quan, CTCP Bia – Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô tổ chức mô hình quản trị bao gồm bao gồm Đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ).

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH 
- KẾ 

TOÁN

PHÒNG 
KINH 

DOANH 
NUĐC

BỘ 
PHẬN 
CUNG 
ỨNG - 
KHO

TỔ BẢO 
VỆ

LAO 
ĐỘNG 
THUÊ 
NGOÀI

PHÒNG 
TỔNG 
HỢP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY)

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hầu hết các tỉnh thành trên cả nước

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Không có

Bia 333

Bia Sài gòn Export

Bia Sài Gòn Lager
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN1

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

VỀ BÁN HÀNG

Công ty tích cực đa dạng hóa sản phẩm nước uống đóng 
chai, nâng cao năng lực hệ thống các kênh phân phối 

nhằm tăng doanh thu. 

VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định vệ sinh an toàn 
thực phẩm, quản lý chất lượng đầu vào, đầu ra theo tiêu 
chuẩn SABECO quy định, duy trì hệ thống quản lý tích 
hợp ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, hệ thống quản lý 

phòng kiểm nghiệm ISO 17025:2017 .

•	 Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, 
giảm phát thải nhằm đáp ứng các yêu 
cầu của pháp luật, hướng tới lợi ích chung 
của cộng đồng;

•	 Luôn chủ trương thực hiện các chính 
sách lương, thưởng, phúc lợi cho người 
lao động và các cam kết trong Thỏa ước 
Lao động tập thể;

•	 Duy trì thường xuyên hệ thống cảnh quan, 
tạo môi trường sản xuất xanh, sạch, đẹp, 
không gian làm việc thoải mái cho người 
lao động;

•	 Tham gia các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, xây nhà đại đoàn kết hỗ trợ các gia 
đình khó khăn tại địa phương.

•	 Tiếp tục ứng dụng công nghệ, kỹ thuật 
tiên tiến, đẩy mạnh đầu tư máy móc, 
thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh. 

•	 Tích cực nghiên cứu các giải pháp cải 
tiến công nghệ để giảm tiêu hao nguyên, 
nhiên, vật liệu. 

•	 Tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ vật 
tư, hàng tồn kho để giảm chi phí nguyên 
vật liệu trong quá trình sản xuất kinh 
doanh. 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
TRUNG VÀ DÀI HẠN

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG, 
XÃ HỘI

•	 Luôn xây dựng môi trường làm việc năng động, thân 
thiện, tích cực, tăng cường sự gắn kết giữa Công ty 
người lao động. 

•	 Xây dựng chính sách quản lý, đánh giá hiệu quả 
công việc minh bạch, thực hiện cơ cấu lương đúng 
kế hoạch và hiệu quả công việc. 

•	 Nâng cao chuyên môn, tay nghề của đội ngũ nhân 
viên thông qua các chương trình đào tạo hàng năm.
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CÁC RỦI RO1

RỦI RO KINH TẾ

Nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi trở lại sau 3 năm chịu nhiều cú sốc từ đại dịch COVID-19, xung đột giữa Nga – 
Ukraine và khủng hoảng về giá cả hàng hóa. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách khiến cho sự phục hồi vẫn 
còn khá chậm, sự phân kỳ rõ rệt giữa các vùng, các quốc gia. Tình hình lạm phát cơ bản có giảm xuống so với đầu năm 
tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với mong muốn của ngân hàng trung ương. 

Trước những biến động của thị trường quốc tế, Việt Nam là một trong những nước kiểm soát khá tốt trước những bất 
ổn kinh tế vĩ mô và những tác động tiêu cực của thị trường tài chính quốc tế. Để đối phó với tình hình lạm phát không 
ngừng tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, điều hành chính sách tiền tệ linh 
hoạt, thận trọng nhằm hỗ trợ người dân và các công ty. Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam năm 2023 GDP tăng 
5,05%, thấp hơn so với kế hoạch là 6,5% tuy nhiên cao hơn tốc độ tăng của 2020 và 2021 - thời điểm chịu ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19.

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của nền kinh tế và tình hình chính trị toàn cầu đang tiếp diễn khiến nhu cầu tiêu dùng của người 
dân giảm mạnh, đặc biệt ảnh hưởng đến các kênh tiêu thụ tại chỗ như nhà hàng, quán nhậu, bar. Ngoại trừ những mặt 
hàng thiết yếu thì các mặt hàng khác hầu hết đều bị giảm nhu cầu tiêu thụ do tâm lý hạn chế ăn ngoài của người dân, do 
đó tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang bị đe dọa. Mặc dù, đây là một thử thách nhưng cũng mở 
ra nhiều cơ hội cho Công ty đầu tư vào các kênh thương mại điện tử, nơi mà đang từng ngày quen thuộc với người tiêu 
dùng và hình thành thói quen mua sắm mới.
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RỦI RO PHÁP LUẬT

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải tuân 
thủ nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, 
Luật phòng chống tác hại của rượu bia và các Nghị định, 
văn bản khác liên quan đến ngành bia. Bên cạnh đó, nhà 
nước và công an đang liên tục thúc đẩy, ra quân và kiểm 
soát một cách chặt chẽ với các chiến dịch lập các chốt 
kiểm tra nồng độ cồn trên khắp cả nước được áp dụng 
đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Nghị 
định 24/2020/NĐ-CP đưa ra các quy định nghiêm ngặt 
hơn trong việc quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp 
trong ngành bia. Luật cũng yêu cầu quảng cáo bia, rượu 
phải bao gồm các cảnh báo về sức khỏe và cấm các cửa 
hàng bán rượu cho những người dưới 18 tuổi. Thêm vào 
đó, Nghị định 117/2020/NĐ-CP cũng có phần quy định 
về phòng chống tác hại rượu bia, bao gồm hình phạt 
đối với cả hành vi ép buộc người khác uống rượu bia. 
Nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, 
Công ty luôn duy trì và cập nhật thường xuyên các 
quy định của pháp luật để đảm bảo sự tuân thủ. 

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH
Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào

Tình hình chính trị căng thẳng ở châu Âu không chỉ tạo 
ra một cuộc khủng hoảng mà còn dẫn đến tình trạng 
thiếu hụt nguồn cung lương thực trên toàn cầu. Bên 
cạnh đó, hoạt động chính của Công ty là sản xuất và 
kinh doanh bia nên Công ty phải đảm bảo duy trì một 
nguồn cung nguyên liệu dồi dào để đáp ứng thị trường. 
Nguyên vật liệu chính của Công ty là malt và phôi nhôm 
nhưng tình hình lạm phát trên toàn cầu đã khiến cho 
giá các loại hàng hóa cơ bản tăng theo gây ra sự ảnh 
hưởng không nhỏ đối với chi phí đầu vào của Công ty. 

RỦI RO KHÁC
Để hạn chế các rủi ro lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh như thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, 
Công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro bằng việc mua bảo hiểm tài sản của Công ty và bảo 
hiểm sức khỏe cho người lao động.

Rủi ro cạnh tranh
Thị trường bia Việt Nam đang phải 
đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh 
khốc liệt từ các nhãn hiệu bia lớn 
trên thế giới, cuộc chiến giành thị 
phần tiêu thụ trở nên gay gắt hơn 
bao giờ hết. 

Để nắm bắt xu hướng và nâng cao 
năng lực cạnh tranh, Công ty luôn 
phải nỗ lực không ngừng nghỉ cải 
tiến sản phẩm, đẩy mạnh công 
tác nghiên cứu và phát triển để 
đa dạng hóa sản phẩm. Qua đó, 
giúp Công ty giữ vững thị phần 
trên thị trường, quyết tâm cùng với 
SABECO đưa thương hiệu bia Sài 
Gòn lên một tầm cao mới.

Mặc dù, Công ty đã gặp phải nhiều thách thức trong việc 
tự chủ nguồn cung cấp và phải đối mặt với những biến 
động không lường trước từ tỷ giá, nhưng sự hỗ trợ đáng 
kể từ phía Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 
(SABECO) đã giúp Công ty giảm bớt áp lực và rủi ro. Để 
giảm thiểu rủi ro từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào, Công 
ty đã tiến hành rà soát, điều chỉnh lại các quy chế hoạt 
động kết hợp thực hiện định mức tồn kho nguyên liệu, vật 
tư phù hợp, đảm bảo hợp lý việc tồn kho, đồng thời khắc 
phục tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, vật tư cho sản xuất.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 

chủ sở hữu
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 

và xã hội của Công ty

02
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH2

CƠ CẤU DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT Chỉ tiêu
Năm 2022 Năm 2023 %Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Doanh thu bán thành phẩm 396.413 98,41% 308.126 97,27%  (88.286) (22,27%)

2 Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 461 0,11% 342 0,11%  (119) (25,85%)

3 Doanh thu thuần khác 5.948 1,48% 8.301 2,62% 2.353 39,57%

Tổng cộng 402.822 100% 316.770 100%  (86.052) (21,36%)

ĐVT: Triệu đồng

Nhìn lại năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp đã phải 

đối mặt với một loạt các thách thức khác nhau, bắt 

nguồn từ sự phức tạp của môi trường kinh doanh. Các 

yếu tố biến động đa dạng, từ sự cạnh tranh chiến lược 

giữa các cường quốc đến những xung đột chưa được 

giải quyết, đồng thời với đó là sự gia tăng lạm phát ở 

nhiều quốc gia và những cơn bão tài chính đã gây ra 

những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường kinh doanh 

toàn cầu.

Trước bối cảnh này, hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty không tránh khỏi những tác động tiêu cực. 

Doanh thu bán thành phẩm năm 2023 đạt hơn 308.126 

triệu đồng, giảm 22,27% so với năm 2022. Điều này 

phản ánh mức độ ảnh hưởng của những biến động 

đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, 

doanh thu thuần từ trao đổi dịch vụ cũng ghi nhận sự 

suy giảm đáng kể, giảm 25,85% so với năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu thuần từ các nguồn khác đã 

tăng 39,57%, đạt 8.301 triệu đồng. Điều này cho thấy 

Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn thu nhập 

mới để bù đắp cho sự giảm sút trong các lĩnh vực 

hoạt động chính.

Mặc dù gặp phải những khó khăn, nhưng cơ cấu 

doanh thu của Công ty vẫn giữ ổn định, với hoạt động 

kinh doanh cốt lõi vẫn chiếm trên 90% tổng doanh thu 

Công ty.

CƠ CẤU CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 
ĐVT: Triệu đồng

STT Chi phí
Năm 2022 Năm 2023 %Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Chi phí nguyên vật liệu 315.142 80,31% 248.236 78,63% (66.906) (21,23%)

2 Chí phí nhân công và nhân viên 32.171 8,20% 26.374 8,35% (5.797) (18,02%)

3 Chi phí khấu hao tài sản cố định 20.249 5,16% 20.084 6,36% (165) (0,81%)

4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 18.537 4,72% 15.410 4,88% (3.127) (16,87%)

5 Chi phí khác 6.288 1,60% 5.590 1,77% (698) (11,10%)

Tổng cộng 392.386 100% 315.694 100% (76.692) (19,55%)

Trong năm 2023, tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận mức giảm 19,55% so với năm 2022 do 

sản lượng sản xuất giảm. Thêm vào đó, khoản chi phí khấu hao tài sản cố định cũng giảm nhẹ, giảm 0,81% so 

với năm trước. Điều này chủ yếu do việc Công ty sử dụng các thiết bị máy móc đã khấu hao hoàn toàn nhưng 

vẫn còn hiệu quả trong sản xuất. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 KH 2023
TH 2023/ 
TH 2022

TH 2023/ 
KH 2023

Doanh thu thuần 402.822 316.720 459.107 78,63% 68,99%

Lợi nhuận trước thuế 24.299 17.045 7.514                          70,15% 226,84%

Lợi nhuận sau thuế 17.842 11.997 6.012 67,24% 199,58%

Cổ tức (bằng tiền) 10% 5% 5% 100,00% 100,00%

ĐVT: Triệu đồng

Trong năm kinh tế vừa qua, Công ty đối mặt với những thách thức đến từ việc thi hành các chính sách 
siết chặt của cơ quan ban ngành về chủ trương phòng chống tác hại của rượu bia nhằm hạn chế tại nạn 
giao thông, từ đó làm cho nhu cầu tiêu thụ bia trở nên sụt giảm. Cụ thể, sản lượng bia lon Lager tiêu 
thụ trong năm của TDBECO chỉ đạt 68,2% so với kế hoạch năm 2023. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ 
nước uống đóng chai chỉ đạt 83,85% kế hoạch năm 2023, tuy nhiên có tăng trưởng 19,17% so với thực 
hiện năm 2022.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ2

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Công Toại Tổng Giám đốc 21.903 0,11%

2 Phan Duy Linh Phó Tổng Giám đốc 32.456 0,16%

3 Phùng Trấn Vũ Phó Tổng Giám đốc 0 0%

4 Mai Thị Bạch Yến Quyền Kế toán trưởng 25.789 0,13%

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm, BREWMASTER VLB Berlin, MBA; Cử nhân Anh Văn, Cử nhân Luật
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Quá trình công tác:
•	 1998  - 2000: Nhân viên kỹ thuật sản xuất tại CTCP Bia - Rượu - NGK Hậu Giang
•	 2001 - 2002: Phó Phòng Kỹ thuật - sản xuất, Phó Quản Đốc Phân Xưởng CTCP Bia - Rượu - NGK Hậu Giang
•	 2003 - 2006: Tổ trưởng sản xuất Nước Giải Khát tại CTCP Bia - NGK Cần Thơ
•	 2006 - 2009: Nhân viên; Trưởng phòng Kỹ thuật - sản xuất CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 2010 - 31/12/2021: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 01/2022 - 31/12/2023: Tổng Giám Đốc CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 21.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Quá trình công tác:
•	 Tháng 7/2006: Thư ký HĐQT CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 Năm 2008: Trưởng phòng Tổng hợp CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 29/03/2021: Người phụ trách quản trị Công ty CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 1/1/2022 - 31/12/2023: Phó Tổng Giám đốc CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Quá trình công tác:
•	 06/1996 - 03/2001: Nhân viên Kế toán Công ty Bia Sài Gòn -  Sóc Trăng
•	 04/2001 - 01/2002:  Nhân viên Kế toán Nhà máy Bia Sóc Trăng
•	 02/2002 - 12/2002: Nhân viên Kế toán Nhà máy Bia Cần Thơ
•	 01/2003 - 04/2005: Nhân viên Kế toán Nhà máy Bia Sài Gòn Cần Thơ
•	 05/2005 - 06/2006: Nhân viên Kế toán Nhà máy Bia Sài Gòn Cần Thơ
•	 07/2006 - 10/2006: Nhân viên Kế toán CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
•	 01/2007 - 05/2022: Kế toán trưởng CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 01/2022 đến 12/2022: Phó Tổng Giám đốc CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 01/2023 đến 27/09/2023: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 27/09/2023 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 32.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

01
Trần Công Toại

Tổng Giám đốc

03
Phùng Trấn Vũ

Phó Tổng Giám đốc

02
Phan Duy Linh

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán tổng hợp
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
Quá trình công tác:
•	 01/2007 - 2008: Nhân viên Kế toán CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô 
•	 2009 - 2011:  Nhân viên phòng kế toán, Thành viên BKS CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 2012 - 04/2016: Nhân viên phòng kế toán, Thành viên BKS CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 05/2016 - 4/2022: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 23.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Sở hữu của người có liên quan: 2.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

04
Mai Thị Bạch Yến

Quyền Kế toán trưởng

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2023

Ngày 20/12/2023, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 26/2023/NQ/HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc 
và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Kỹ thuật đối với ông Trần Công Toại kể từ ngày 01/01/2024 theo Tờ trình ngày 20/12/2023 
của ông Trần Công Toại.

Ngày 28/12/23, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 28/2023/NQ/HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối 
với ông Phùng Trấn Vũ kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/3/2024.

 Ngày 18/3/24, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối 
với ông Phùng Trấn Vũ kể từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ2

MỨC THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ 122 100,00%

1 Trên đại học, Đại học 66 54,10%

2 Cao đẳng 3 2,46%

3 Trung cấp 13 10,66%

4 Công nhân kỹ thuật 25 20,49%

5 Lao động phổ thông 15 12,29%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 122 100,00%

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 107 87,70%

2 Hợp đồng có xác định thời hạn 15 12,30%

3 Hợp đồng theo thời vụ 0 0%

C Theo giới tính 122 100,00%

1 Nam 95 77,87%

2 Nữ 27 22,13%

77,87%

22,13%

88,70%54,10%

20,49%

2,46%

10,66%

Theo trình độ 
lao động

Theo thời hạn 
HĐLĐ Theo giới tính

Trên Đại học và Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Hợp đồng không xác định 

thời hạn

Hợp đồng có xác định thời hạn 

Nam

Nữ

12,30%

Năm Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Thu nhập bình quân của người lao động 25,10 17,40 16,03 19,10 14,7

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN (Tính tại ngày 31/12/2023)

ĐVT: Triệu đồng

12,29%

Lao động phổ thông

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

	» Tất cả nhân viên trong công ty được thanh 
toán lương theo đúng quy chế lương được phê 
duyệt. Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo 
đúng quy định hiện hành.
	» Thực hiện đúng nội dung theo Thỏa ước lao 

động tập thể.
	» Về chính sách phúc lợi: Công ty tổ chức kỳ 

nghỉ mát hàng năm cho nhân viên, bảo hiểm 
chăm sóc sức khỏe cho người lao động. 
	» Việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng 

quy trình để đảm bảo số lượng cũng như chất 
lượng về nhân sự của Công ty.
	» Hàng năm, Công ty đều cử người lao động tiêu 

biểu tham gia học tập chuyên đề, hội thảo khoa 
học và công nghệ. 
	» Toàn bộ người lao động của Công ty trong 

năm qua đều được tạo điều kiện khám sức khỏe 
định kỳ.  
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN2

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

Công ty thực hiện đầu tư vào CTCP Bia Sài Gòn - Kiên Giang 
500.000 cổ phiếu tương ứng với 4,3% sở hữu và quyền biểu quyết.

ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT Không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH2

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 %Tăng/ Giảm

Tổng giá trị tài sản 329.331 400.730 21,68%

Doanh thu thuần 402.822 316.720 (21,37%)

Giá vốn hàng bán 358.242 287.601 (19,72%)

Lợi nhuận gộp 44.580 29.119 (34,68%)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30.221 22.938 (24,10%)

Lợi nhuận khác  (5.922)  (5.893) (0,49%)

Lợi nhuận trước thuế 24.299 17.045 (29,85%)

Lợi nhuận sau thuế 17.842 11.997 (32,76%)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 817 520  (36,35%) 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 3,15 2,26

Khả năng thanh toán nhanh lần 3,14 2,03

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 15,02% 32,61%

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 17,68% 48,39%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 8,97 7,93

Vòng quay tổng tài sản vòng 1,12 0,87

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS) % 4,43% 3,79%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân 
(ROE)

% 6,22% 4,36%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân 
(ROA)

% 4,96% 3,29%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 
thuần (LN HĐSXKD/ DTT)

% 7,50% 7,24%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH2

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Cơ cấu nợ của Công ty trong năm vừa qua đã 

tăng khá mạnh so với năm trước. Cụ thể, hệ số 

nợ/tổng tài sản tăng từ 15,02% lên đến 32,61% 

tương đương với mức tăng 17,59%, tương đối 

gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ/

vốn chủ sở hữu tăng từ 17,68% lên 48,39%. 

Trong cơ cấu nợ phải trả, chiếm tỷ trọng cao 

nhất là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 

tỷ trọng cao nhất (chiếm khoảng 59,84%), tiếp 

đến là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chiếm 22,93%. Các khoản vay này được Công ty sử dụng để hỗ 

trợ bổ sung vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 3,50% 

tương đương giảm 9.803 triệu đồng, chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dẫn đến hệ số 

nợ/vốn chủ sở hữu tăng đến 48,39%. Bên cạnh đó, tổng tài sản tăng 21,68% đa phần do sự tăng lên của đầu tư 

tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn, cho thấy một phần của vốn nợ đã được sử dụng để mở rộng 

các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh khác.

Tổng thể, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cơ cấu nợ của Công ty trong năm 2023 gợi lên một cảnh báo về mức 

độ phụ thuộc vào vốn nợ và những thách thức tiềm ẩn liên quan đến quản lý nợ và tài chính. Điều này cần sự chú 

ý và quản lý cẩn thận từ phía Ban Điều hành để đảm bảo sự ổn định và bền vững trong tương lai.

và nợ phải trả của Công ty trong năm 2023 phản ánh một sự điều chỉnh linh hoạt trong hoạt động kinh doanh 

và tài chính, cũng như trước thách thức của môi trường kinh doanh. Quản lý chặt chẽ và đáp ứng linh hoạt đối 

với các biến động này sẽ là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2023 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ 
của thị trường nền kinh tế tổng thể và thị trường 
tiêu thụ trong ngành bia cụ thể. Các yếu tố về tỷ 
giá, lãi suất, và xu hướng lạm phát toàn cầu đều 
đang trên đà tăng cao, tạo ra một môi trường kinh 
doanh không ổn định. Thêm vào đó, những bất 
ổn về tình hình chính trị cũng đang ngày càng leo 
thang, khiến chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn 
cầu bị đứt gãy và ảnh hưởng đến quá trình vận 
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, làm tăng giá 
nguyên vật liệu. Cùng với đó, Luật phòng, chống 
tác hại của rượu bia cũng đã thay đổi ý thức tiêu 
dùng của người dân trong quá trình sử dụng các 
sản phẩm có cồn. 

Đối diện với những biến động này, Công ty cũng đã phải đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm các chỉ tiêu về 
khả năng sinh lời so với năm 2022. Tại thời điểm cuối năm 2023, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 68,99% so với kế 
hoạch năm đã đề ra, mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng 67,24% và đạt 199,58% kế hoạch. Tổng tài sản cũng ghi nhận mức 
tăng 21,68%, nhưng vốn chủ sở hữu lại giảm nhẹ 3,50% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các chỉ tiêu về khả năng sinh 
lời của công ty hầu hết đều giảm so với năm 2022. Cụ thể, hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS) giảm 0,53%, 
hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) giảm 1,67%, hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm 
1,86% và hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (LN HĐKD/DTT) giảm 0,26%.
Nhìn chung, Công ty phải đối mặt với một loạt thách thức từ môi trường kinh doanh không ổn định. Để vượt qua những 
thách thức này, Công ty cần có chiến lược linh hoạt và sáng suốt để thích nghi và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, bảo 
đảm sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

Trong năm 2023, hệ số thanh toán ngắn hạn và 

hệ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 2,26 lần và 

2,03 lần, chủ yếu là do sự tăng lên không đồng 

đều của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 

Tổng tài sản của Công ty tăng 21,68% tương 

đương tăng 71.399 triệu đồng, với nguồn tăng 

chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn. Mặt khác, nợ 

phải trả tăng lên nhờ khoản phải trả ngắn hạn 

khác, chủ yếu đến từ các khoản vay ngắn hạn 

ngân hàng, góp phần làm cho tổng nợ tăng 

164,11% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng 

81.201 triệu đồng. 

Nhìn chung, sự biến động trong cơ cấu tài sản 

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động đều cho thấy 
khả năng quả trị các khoản mục của Công ty giảm 
nhẹ so với năm trước. Dựa trên mức doanh thu 
trong năm 2023, các chỉ tiêu về vòng quay hàng 
tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều lần lượt là 
7,93 vòng và 0,87 vòng. 
Nhìn chung, sự giảm hàng tồn kho và thay đổi 
trong tổng tài sản của công ty phản ánh một loạt 
các thách thức từ môi trường kinh doanh và sự 
biến động trong nguồn cung cấp nguyên liệu và 
vật tư. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ 
SỞ HỮU

2

CỔ PHẦN

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

20.000.000 
cổ phần

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

20.000.000 
cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ

KHÔNG

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng
/cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

01

02

03

04

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

STT Tên Địa chỉ SLCP Tỷ lệ (%)

1
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu 
- Nước Giải Khát Sài Gòn

187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, 
Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

2.881.500 14,41%

2
Công ty Cổ phần Nước Giải Khát 
Chương Dương

606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q. 1, TP. 
Hồ Chí Minh 1.105.000 5,53%

3
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - 
Miền Tây

KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình 
Thủy, TP. Cần Thơ 1.891.807 9,46%

4 Capital Shine Limited
Heineken Asia Pacific PTE, Ltd. 9 
North Buona Vista Drive, #12-01, 
The Metropolis Tower 1, Singapore 
138588

2.316.250 11,58%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Tính tại ngày 15/03/2024)

STT Loại cổ đông
Số lượng cổ 

đông
Số cổ phần

Giá trị

(đồng)

Tỷ lệ sở hữu 
(%)

I Cổ đông trong nước 179 17.683.750 176.837.500.000 88,42%

1 Cổ đông nhà nước - - - -

2 Cổ đông cá nhân 171 9.747.834 97.478.340.000 48,74%

3 Cổ đông tổ chức 8 7.935.916 79.359.160.000 39,68%

II Cổ đông nước ngoài 1 2.316.250 23.162.500.000 11,58%

1 Cổ động cá nhân - - - -

2 Cổ đông tổ chức 1 2.316.250 23.162.250.000 11,58%

III Cơ cấu tỷ lệ sở hữu

1
Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
trở lên cổ phiếu có quyền 
biểu quyết)

4 8.194.557 81.945.570.000 40,97%

2
Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ 
phiếu có quyền biểu quyết

176 11.875.443 118.754.430.000 59,03%

Tổng cộng 180 20.000.000 200.000.000.000 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49% (Tính tại ngày 31/12/2023)
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Lần

Thời gian 
hoàn thành 

đợt phát 
hành

Vốn 
điều lệ 

tăng 
thêm 

(tỷ 
đồng)

Vốn 
điều 

lệ sau 
phát 

hành (tỷ 
đồng)

Hình thức phát hành Cơ sở pháp lý

1 21/09/2006 - 45 -

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
(ĐKKD) số: 1800641942 do Phòng 
Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần 
đầu ngày 21/09/2006.

2 30/12/2007 35 80
Cổ đông hiện hữu.

Cán bộ công nhân viên.
Nhà đầu tư chiến lược.

-	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53-2007/
NQCĐ/TDBECO ngày 29/03/2007.

-	 Nghị quyết HĐQT số 20-2007-NQ/
HĐQT ngày 23/03/2007.

-	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 59-2007/
NQCĐ/TDBECO ngày 16/11/2007.

-	 Nghị quyết HĐQT số 50 ngày 
02/11/2007.

-	 Giấy chứng nhận ĐKKD số 
1800641942 ngày 11/4/2007.

3 23/10/2008 24 104 Cổ đông hiện hữu.

-	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 206-2008/
NQCĐ/TDBECO ngày 23/10/2008.

-	 Giấy chứng nhận ĐKKD số 
1800641942 ngày 28/6/2010.

4 22/03/2017 96 200

Cổ phiếu trả cổ tức và 
cổ phiếu thưởng cho cổ 

đông hiện hữu.
Cán bộ công nhân viên.
Nhà đầu tư chiến lược.

-	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ/
ĐHĐCĐ ngày 20/12/2016.

-	 Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/
HĐQT/2016 ngày 28/11/2016.

-	 Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/
HĐQT/2017 ngày 22/03/2017.

-	 Giấy chứng nhận ĐKKD số 
1800641942 ngày 28/03/2017.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ 
SỞ HỮU

2

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC:
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

2

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Công ty luôn tuân thủ quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật của SABECO và 
tiêu chuẩn Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty luôn có kế hoạch dự trữ nguồn nguyên liệu, chủ động đặt hàng và liên hệ với 
nhà cung cấp để đề phòng trường hợp giá cá biến động mạnh. 

TIÊU THỤ NƯỚC

Công ty luôn thực hiện chủ trương giảm định 
mức nước tiêu thụ bằng cách áp dụng nhiều 
biện pháp:  tái sử dụng nguồn nước, giảm 
hao phí trong quá trình sản xuất.

Việc tiết kiệm, tái sử dụng nước và nâng 
cao ý thức của người lao động sẽ giúp giảm 
lượng nước tiêu thụ trực tiếp làm giảm chi 
phí nước, xử lý nước thải, năng lượng sản 
xuất, giảm giá thành sản phẩm và tăng sự 
cạnh tranh trên thị trường.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Nằm trong hệ thống các nhà máy đồng bộ và 
hiện đại của SABECO trên toàn quốc, Công ty 
đã đầu tư chuyên sâu cho dây chuyền sản xuất 
bia. Mọi quá trình từ khâu đầu vào cho đến đầu 
ra đều được tự động hóa giúp tiết kiệm năng 
lượng, nguồn nhân lực và chi phí sản xuất. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng nghiên cứu các giải 
pháp tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí 
điện năng, sử dụng năng lượng tái tạo cho hoạt 
động sản xuất.

TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Công ty đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp, hành 
động thiết thực để giảm phát thải:
• Tận dụng bã malt, men bia và các chất không thể xử lý sinh 
học bán lại cho các cơ sở sản xuất thức ăn cho gia súc hoặc 
sử dụng trong quy trình khác hữu ích.
• Chất thải rắn không thể xử lý sinh học như bao bì, thủy tinh, 
két nhựa và các vật liệu không thể phân hủy tự nhiên được 
giao lại cho các đơn có đủ chức năng xử lý.
• Lắp đặt hệ thống lọc khí và thông gió giúp giảm khí thải từ 
quá trình sản xuất, đặc biệt trong các  xưởng sản xuất.
• Đảm bảo rằng nước thải từ quá trình sản xuất được xử lý 
triệt để trước khi hòa vào hệ thống xử lý nước thải của Khu 
công nghiệp.
Áp dụng phương pháp xay ướt, lọc bằng túi vải để hạn chế 
bụi từ khâu xay, nghiền nguyên liệu.
• Đào tạo người lao động về quản lý chất thải nhằm tạo ra 
chương trình đào tạo nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi 
trường xung quanh.
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Hòa cùng thông điệp chủ đạo của Tổng Công ty “Chung tay vì 
cộng đồng”, Công ty luôn đề cao trách nhiệm đối với địa phương, 
luôn quan tâm và đóng góp vào các hoạt động xã hội. Mỗi năm, 
Công ty đều dành nguồn quỹ đóng góp cho các hoạt động xã hội, 
cộng đồng, cụ thể như: hoạt động đóng góp vào các quỹ phúc 
lợi xã hội, quỹ chăm lo Tết cho người nghèo, người già và trẻ em 
cơ nhỡ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt và nhiều hoạt động 
ý nghĩa khác với mong muốn truyền tải tinh thần luôn luôn đi lên 
cùng nhau của người Việt.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

2

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 
thần, sức khỏe của người lao động: 100% người lao động 
được khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp, trang bị 
bảo hộ lao động đầy đủ, được mua thêm gói bảo hiểm 
về sức khỏe, được đào tạo, huấn luyện, trao đổi học tập 
để nâng cao chuyên môn, tay nghề. Với những chính 
sách đó, Công ty thực sự mong muốn xây dựng một môi 
trường làm việc năng động, năng suất, hiệu quả, đem 
đến cho người lao động sự hài lòng và gắn bó lâu dài.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý 

kiến kiểm toán
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 

về môi trường và xã hội của Công ty

03
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH3

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỦA NĂM 2023

Trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận một số chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải 
đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.

Hội đồng Quản trị luôn quan tâm và hỗ trợ Ban 
Giám đốc, kịp thời chỉ đạo các giải pháp để giải 
quyết những khó khăn phát sinh

THUẬN LỢI

Hậu quả kéo dài của đại dịch đã gây ảnh hưởng 
lớn đến thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm 
của Công ty. Bên cạnh đó, việc tăng giá đột biến 
của nhiên liệu đã ảnh hưởng đáng kể đến giá cả 
nguyên liệu và các chi phí sản xuất khác, dẫn đến 
việc phân bổ sản xuất và tiêu thụ không đạt theo 
kế hoạch đã đề ra.

KHÓ KHĂN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu TH 2022 KH 2023 TH 2023 TH 2023/
TH 2022

TH 2023/
KH 2023

1
Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ

402.822 459.107 316.720 (21,37%) 68,99%

2 Lợi nhuận sau thuế 17.842 6.012 11.997 (32,76%) 199,58%

3 Cổ tức 10% 5% 5% 100,00% 100,00%

Trong năm 2023 vừa qua, nguồn 
nguyên vật liệu đầu vào tăng 
mạnh đã đẩy giá vốn hàng bán 
lên cao và kéo lợi nhuận sau thuế 
của Công ty giảm 32,76% so với 

cùng kỳ năm trước. 

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2023, Công ty đã thể hiện sự hợp tác chặt chẽ và phối 
hợp với các phòng ban khác của SABECO như bộ phận giao nhận, 
các đơn vị vận tải. Việc này giúp giải quyết các khó khăn trong quá 
trình sản xuất và giao nhận sản phẩm. Mặc dù đã đối mặt với một 
số vướng mắc nhưng nhờ sự nỗ lực và khả năng thích ứng của 
Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 11.997 triệu đồng, hoàn 

thành vượt kế hoạch 199,58% kế hoạch.

NHỮNG KHÓ KHĂN CÔNG 
TY PHẢI ĐỐI MẶT TRONG 

NĂM 2023

•	 Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng.
•	 SABECO điều chỉnh kế hoạch giao hàng 

giảm so với kế hoạch ban đầu.
•	 Năm 2023 dây chuyền bia chai không hoạt 

động, công ty phải gánh chi phí khấu hao và 
thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần giá 
trị khấu hao.

•	 Thị trường miền Tây bị cạnh tranh quyết liệt 
bởi các hãng bia đối thủ.

•	 Về việc sản xuất kinh doanh nước uống 
đóng chai: có sự cạnh tranh khốc liệt sản 
phẩm nước uống đóng chai trên thị trường, 
các đối thủ tung nhiều chương trình khuyến 
mại, giảm giá.

•	 Thiết bị máy móc đã hoạt động trên 15 
năm, việc mua vật tư phụ tùng thay thế gặp 
rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng của 
xung đột chính trị trên thế giới, có một số 
thiết bị đã lỗi thời, lạc hậu nhà cung cấp 
không còn sản xuất.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH3

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu
Năm 2022 Năm 2023 %Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 155.918 47,34% 295.011 73,62% 139.093 89,21%

Tiền và các khoản tương 
đương tiền

45.820 29,39% 2.618 0,89% (43.202) (94,29%)

Đầu tư tài chính ngắn hạn 57.850 37,10% 238.240 80,76% 180.390 311,82%

Các khoản phải thu ngắn 
hạn

8.328 5,34% 24.598 8,34% 16.270 195,37%

Hàng tồn kho 43.342 27,80% 29.207 9,90% (14.135) (32,61%)

Tài sản ngắn hạn khác 578 0,37% 348 0,12% (230) (39,74%)

Tài sản dài hạn 173.413 52,66% 105.718 26,38% (67.695) (39,04%)

Tài sản cố định 121.524 70,08% 104.207 98,57% (17.317) (14,25%)

Tài sản dở dang dài hạn 578 0,33% 65 0,06% (514) (88,82%)

Đầu tư tài chính dài hạn 50.030 28,85% -  0,00% (50.030) (100,00%)

Tài sản dài hạn khác 1.281 0,74% 1.447 1,37% 166 12,97%

Tổng tài sản 329.331 100% 400.730 100% 71.399 21,68%

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, Công ty ghi nhận giá trị tổng tài sản là 400.730 triệu đồng, tăng 21,68% so với 
tại thời điểm ngày 31/12/2022. Trong đó, cơ cấu tài sản cũng đã có sự chuyển dịch, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ 
trọng cao hơn tài sản dài hạn. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng
TÀI SẢN NGẮN HẠN

Trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận một bước tăng 
đáng kể trong tài sản ngắn hạn khi tài sản ngắn hạn tăng 
từ 155.918 triệu đồng lên đến 295.011 triệu đồng, tương 
đương tăng 89,21% so với cùng kỳ năm trước. Điều này 
thể hiện trong sự chuyển dịch cơ cấu tài sản ngắn hạn, khi 
trong năm 2022 tỷ trọng tài sản ngắn hạn từ 47,34% đã 
lên đến 73,62% trong năm 2023. Tỷ trọng của khoản mục 
tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 29,39% 
xuống còn 0,89%, tương đương giảm từ 45.820 triệu đồng 
xuống 2.618 triệu đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn 
hạn tăng rõ nhất và cũng chiếm tỷ trọng cao nhất khi từ 
37,10% lên 80,76%. Sự tăng trưởng này cho thấy công ty 
tập trung đầu tư vào các khoản tài chính ngắn hạn, độ 
thanh khoản cao, đặc biệt là tăng số tiền gửi có kỳ hạn 
trên 3 tháng lên đến 311,82%. 

Mặt khác, hàng tồn kho giảm 14.135 triệu đồng tương 
đương giảm 32,61% so với cùng kỳ năm trước nguyên 
nhân do nhu cầu tiêu thụ bia giảm bởi ảnh hưởng của 
Nghị định 100 về xử phạt vi phạm an toàn giao thông khi 
uống rượu bia, vì thế Công ty cũng đã có chiến lược điều 
chỉnh sản lượng tồn kho sao cho phù hợp. 

Nhìn chung, trong năm 2023 vừa qua Công ty đã trải qua 
những thay đổi đáng kể trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, 
tập trung vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 
điều chỉnh sản lượng tồn kho để đối phó với biến động 
thị trường. 

Trong năm 2023 tài sản dài hạn có tỷ trọng giảm 39,04% so với năm 2022. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn giảm 
50.030 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước chiếm tỷ trọng 100% trong cơ cấu tài sản dài hạn do công ty đã không còn 
đầu tư vào khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tại các ngân hàng. 

TÀI SẢN DÀI HẠN
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH3

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2022 Năm 2023 %Tăng/Giảm

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 49.479 100% 130.680 100% 81.201 164,11%

Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn

-   0% 78.202 59,84% 78.202  

Phải trả người bán ngắn hạn 3.988 8,06% 4.672 3,58% 684 17,16%

Người mua trả tiền trước 
ngắn hạn

502 1,01% 100 0,08% (402) (80,00%)

Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước

36.499 73,77% 29.964 22,93% (6.535) (17,90%)

Phải trả người lao động 3.842 7,76% 2.475 1,89% (1.367) (35,58%)

Chi phí phải trả ngắn hạn 748 1,51% 808 0,62% 59 7,93%

Phải trả ngắn hạn khác 2.458 4,97% 13.026 9,97% 10.568 430,03%

Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.442 2,91% 1.433 1,10% (9) (0,59%)

Tổng nợ phải trả 49.479 100% 130.680 100,00% 81.201 164,11%

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Công ty tăng lên 81.201 triệu đồng, với mức tăng 164,11%, 
chủ yếu đến từ nguồn nợ ngắn hạn. 

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng cao nhất khi đạt 59,84% trong cơ cấu, với mức tăng trong năm 
là 78.202 triệu đồng đến từ nguồn đi vay ngắn hạn từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, mục đích của 
khoản vay này là để tăng vốn lưu động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời 
khoản phải trả người bán và phải trả ngắn hạn khác cũng tăng lần lượt 17,16% và 430,03%. 

Tuy nhiên, trong khi chi phí nợ tăng cao thì tính đến ngày 31/12/2023 thì khoản thuế phải nộp cho Nhà nước lại 
giảm 17,90% tương ứng 6.535 triệu đồng, chủ yếu do giảm thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, khoản phải trả 
người lao động cũng giảm 35,58%, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã cắt giảm một phần nguồn nhân lực để 
đối phó với những thách thức trong năm.

Nhìn chung, sự tăng cao của tổng nợ phải trả phản ánh một phần chiến lược tài chính của Công ty trong việc tăng 
cường vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc giảm thuế và chi phí lao động cũng là một phản 
ứng tự nhiên của doanh nghiệp trước tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và đưa 
ra các chính sác sao cho phù hợp để đảm bảo sự cân đối trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của 
Công ty trong tương lai.
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 2023 KẾ HOẠCH 2024
KH 2024/ 
TH 2023

1 Doanh thu thuần Đồng 316.719.588.739 305.143.342.005 96,35%

2 Lợi nhuận sau thuế Đồng 11.997.489.113 2.040.740.273 17,00%

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Có thay đổi một số vị trí chức danh theo hướng tinh gọn bộ máy 
quản lý, tiết kiệm chi phí quản lý cho Công ty.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, đơn vị kiểm toán Công 
ty TNHH KPMG Việt Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn 
phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không 

có ý kiến giải trình thêm.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

3

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

Việc tiêu thụ và xử lý các chỉ tiêu môi trường, bao gồm sử dụng điện, 
nước, năng lượng và kiểm soát phát thải, đã được diễn ra theo kế hoạch 
hướng tới sự phát triển bền vững và việc sản xuất được liên kết chặt chẽ 

với bảo vệ môi trường.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty đánh giá cao nỗ lực xuất sắc trong việc hoàn thành các mục tiêu 
công việc của đội ngũ cán bộ và nhân viên, thể hiện rõ tinh thần đoàn 
kết và tuân thủ nghiêm túc các nội quy, quy chế của tổ chức. Để tối ưu 
hóa quản lý, Công ty liên tục cải thiện các khía cạnh liên quan đến tuyển 
dụng, lương thưởng, bảo hiểm xã hội, chính sách phúc lợi, cũng như việc 
đánh giá, khen thưởng và kỷ luật đối với cả người lao động lẫn Ban lãnh 
đạo. Điều này nhằm thúc đẩy động lực làm việc, khích lệ sự gắn bó lâu 

dài của nhân viên với công ty.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH 
NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty luôn chấp hành trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương 
bằng việc đóng góp và hỗ trợ cho người dân đồng thời cam kết duy trì 
môi trường sống sạch và an toàn trong khu vực hoạt động.  Bên cạnh đó, 
Công ty hướng tới việc tạo ra giá trị thông qua các chương trình hỗ trợ 
và phát triển cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông để 
thúc đẩy văn hóa thương hiệu Bia Sài Gòn, nâng cao vị thế và hình ảnh 

của sản phẩm bia cũng như nước uống tinh khiết trong cộng đồng.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 
hoạt động của Công ty

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt 
động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 
quản trị năm 2023

04
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, 
(trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm 

môi trường và xã hội)

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã đưa ra các 
chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ chiến lược phát 
triển của công ty thông qua việc triển khai Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt, Hội đồng quản trị 
cũng tập trung vào việc giám sát chặt chẽ hoạt động 
quản lý của Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, đưa ra 
các quyết định đầu tư vào công nghệ, thiết bị hiện đại 
để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và môi trường nhằm 
đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cao 
của SABECO.

Song song với việc đó, Hội đồng quản trị đã phối hợp 
chặt chẽ với Ban điều hành để dẫn dắt Công ty đi 
theo hướng phát triển tương xứng với tốc độ phát 
triển của ngành.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

4

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy 
đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, Hội đồng quản 
trị ghi nhận sự nỗ lực vượt qua các thách thức và chủ 
động trong việc triển khai các công tác xây dựng kế 
hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng 
Giám đốc.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Để hạn chế tối đa những khó khăn và thích ứng với nền kinh tế còn nhiều diễn biến phức tạp trong nước cũng như trên 
thế giới trong thời gian tới, HĐQT ưu tiên công tác dự phòng rủi ro kinh tế, duy trì tư duy chủ động để nắm bắt đúng với 
xu hướng kinh tế hiện tại. Bên cạnh đó, Công ty luôn phải bám sát diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ dòng tiền thực 
hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro, góp phần làm tăng lợi ích tối đa cho Công ty nói chung và các cổ đông nói riêng. 
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và chung tay xây dựng, phát triển doanh nghiệp trên cơ sở duy trì những thế 
mạnh hiện có và thích nghi với môi trường kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng 
như sau:

•	 Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông năm bao gồm kế hoạch sản xuất 
kinh doanh  năm 2024.

•	 Đảm bảo bia thành phẩm đạt tiêu chuẩn và giao 
hàng đúng theo kế hoạch SABECO.

•	 Xây dựng thương hiệu, các hoạt động phát triển 
thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 
trong lĩnh vực đồ uống.

•	 Đổi mới công tác quản trị, công tác quản lý nguồn 
nhân lực, áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả 
công việc của nhân viên.

•	 Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, 
nhân lực, vật lực, tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh

•	 Đầu tư các hạng mục mang tính cấp thiết, tiết kiệm 
năng lượng, giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững.

•	 Tiếp tục rà soát toàn diện và hoàn thiện hệ thống tài 
liệu nội bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật 
hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

•	 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống công nghệ 
thông tin.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi 

ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc và Ban kiểm soát

05
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ5

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tính tại ngày 31/12/2023)

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 
phiếu sở hữu 

đại diện

Đại diện sở 
hữu

1 Trần Lê Hoa Chủ tịch HĐQT 2.881.500 14,41%

2 Nguyễn Thị Kim Cúc Thành viên HĐQT không điều hành 1.891.807 9,46%

3 Văn Thanh Liêm Thành viên HĐQT không điều hành 1.082.942 5,42%

4 Lê Hoàng Thịnh Thành viên HĐQT không điều hành 654.225 3,27%

5 Nguyễn Huy Thăng Thành viên HĐQT không điều hành 2.316.250 11,58%

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá thực phẩm, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ QTKD (MBA) 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Tổng công ty cổ phần  Bia – Rượu - Nước 
Giải Khát Sài Gòn
Quá trình công tác:
•	 06/1988 đến 08/1988: 
•	 08/1998 đến 10/2001: 
•	 11/2001 đến 09/2005: 
•	 10/2005 đến 04/2016: 
•	 04/2016 đến nay: 
•	 05/2018 đến 4/2022: Thành viên HĐQT CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 25/4/2022 đến 31/12/2023: Chủ tịch HĐQT CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 2.881.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,41%

01
Trần Lê Hoa

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc mua hàng Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn; Thành viên 
HĐQT CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây; Thành viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung; Thành viên HĐTV Công 
ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura Phú Thọ; Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng
Quá trình công tác:
•	 1997 - 2000: Chuyên viên kiểm soát Công ty TNHH Tân Đại Hải 
•	 2000 - 2008: Chuyên viên mua hàng Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 
•	 2010 - 2017 : Phó Trưởng Ban mua hàng Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO)
•	 2017 - 2019: Trưởng Ban mua hàng Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO)
•	 2017 - Nay: Người đại diện vốn Công ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura Phú Thọ
•	 2019 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây; Thành viên HĐQT CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây 

Đô; Thành viên HĐTV Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Sóc Trăng; Thành viên HĐTV CTCP Bia Sài Gòn - Miền 
Trung; Giám đốc mua hàng Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 1.891.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,46%

02
Nguyễn Thị Kim Cúc

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1950
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây; Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì 
Sài Gòn; Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn.
Quá trình công tác:
•	 11/2005 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây
•	 01/2007 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Sabeco Sông Lam
•	 06/2007 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý
•	 05/2015 - nay:  Chủ tịch HĐQT CTCP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn
•	 04/2017 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Sở hữu của người có liên quan: 1.082.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42%

03
Văn Thanh Liêm

Thành viên HĐQT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ5

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

Năm sinh: 1990
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc điều hành CTCP đầu tư Vanda; Chủ tịch HĐQT CTCP Saigon 
Futures; Giám đốc CTCP Vanda Esports; Giám đốc CTCP Dr Biomass
Quá trình công tác:
•	 Từ 2011 đến 2012: Chuyên viên dịch vụ tư vấn Công ty Ernst & Young Việt Nam
•	 Từ 2012 đến 2014: Chuyên viên đầu tư Công ty Crown Holdings (Singapore)
•	 Từ 2015 đến 2018: Phó phòng thị trường - xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn
•	 Từ 2017 đến nay: Giám đốc điều hành CTCP đầu tư Vanda
•	 Từ 2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Saigon Futures
•	 Từ 2021 đến nay: Giám đốc CTCP Vanda Esports
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 654.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,27%

04
Lê Hoàng Thịnh
Thành viên HĐQT
không điều hành

Năm sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Nguyễn và Cộng sự
Quá trình công tác:
•	 Từ 1988 đến 1995 : Kế toán Southland Canada Inc. Vancouver BC, Canada
•	 Từ 1995 đến 2001: Kế toán PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
•	 Từ 2001 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Nguyễn và Cộng sự
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 2.316.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,58%

05
Nguyễn Huy Thắng

Thành viên HĐQT
không điều hành

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

Không có

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị  đã thực hiện việc giám sát công tác điều hành thông qua:
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm mà Ban điều hành đã cam kết;
- Phối hợp với Ban kiểm soát thông qua các báo cáo đề xuất nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó 
có những chỉ đạo thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao;
-  Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các hoạt động tại các địa điểm kinh doanh, đại lý và nhà phân 
phối, nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, có sự phối hợp tốt với Ban điều hành và Ban kiểm soát đưa ra các 
quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

1 Trần Lê Hoa Chủ tịch HĐQT 07 07/07

2 Nguyễn Thị Kim Cúc
Thành viên HĐQT không 

điều hành
07 07/07

3 Văn Thanh Liêm
Thành viên HĐQT không 

điều hành
07 07/07

4 Lê Hoàng Thịnh
Thành viên HĐQT không 

điều hành
07 07/07

5 Nguyễn Huy Thăng
Thành viên HĐQT không 

điều hành
07 07/07

HĐQT đã tổ chức 07  phiên họp, ngoài ra Công ty có 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp 
và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông qua

1 01/NQ/
HĐQT/2023 16/01/2023 Không bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng vào vị trí Kế toán 

trưởng Công ty 60%

2 02/NQ/
HĐQT/2023 16/01/2023 Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty 80%

3 03/NQ/
HĐQT/2023 15/02/2023 Thông qua Quy chế tài chính sửa đổi của Công ty 100%

4 04/NQ/
HĐQT/2023 23/02/2023 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 của Công ty 100%

5 05/NQ/
HĐQT/2023 23/02/2023

-Thông qua việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc
-Thông qua việc chỉnh sửa lại Điều lệ Công ty.
-Thông qua đề xuất, ý kiến của Ban điều hành về mức chi 
cổ tức trong năm 2022 là 10% và trình ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2023.
-Thông qua việc chi thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch cho 
người lao động.
-Thông qua chủ trương về việc mua gói bảo hiểm “Chăm 
sóc sức khoẻ và hỗ trợ y tế” cho người lao động.

100%
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ5

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông qua

6 06/NQ/
HĐQT/2023 23/02/2023 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nước uống 

đóng chai năm 2023. 100%

7 07/NQ/
HĐQT/2023 23/02/2023 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 100%

8 08/NQ/
HĐQT/2023 23/02/2023 Thông qua tờ trình về việc Satraco đề nghị nhượng bán lại 

bao bì két nhựa rỗng đỏ và vỏ chai thuỷ tinh nâu 355ml. 100%

9 09/NQ/
HĐQT/2023 23/02/2023 Thông qua tở trình về đơn giá tiền lương năm 2023. 100%

10 10/NQ/
HĐQT/2023 17/03/2023

Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng thực 
hiện vay vốn để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty và chi cổ tức.

100%

11 11/NQ/
HĐQT/2023 27/03/2023 Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 100%

12 12/NQ/
HĐQT/2023 27/03/2023

-Thông qua Quy chế mua hàng hoá dịch vụ
-Thông qua Quy chế lương năm 2023
-Thông qua Kế hoạch xây dựng lương mới.
-Thông qua bản KPI của Công ty.

100%

13 13/NQ/
HĐQT/2023 11/05/2023 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi quyết 

toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2022. 100%

14 14/NQ/
HĐQT/2023 31/05/2023 -Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty. 

-Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty. 100%

15 15/NQ/
HĐQT/2022 31/05/2023 Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống 

giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) 60%

16 16/NQ/
HĐQT/2022 31/05/2023 Thông qua việc thành lập Ban quản lý đầu tư 100%

17 17/NQ/
HĐQT/2022 31/05/2023 Thông qua chủ trương mua bán điện mặt trời mái nhà 100%

18 18/NQ/
HĐQT/2022 31/05/2023 Thông qua việc thực hiện đầu tư thay tấm lợp, tấm cách 

nhiệt, máng xối nhà xưởng chiết bia lon. 100%

19 19/NQ/
HĐQT/2022 31/05/2023 Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ 

phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang. 100%

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông qua

20 20/2023/NQ/
HĐQT 07/08/2023 Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 100%

21 21/2023/NQ/
HĐQT 07/08/2023

Thông qua chủ trương cho thuê kho, thuê đơn vị tư vấn 
luật, mời SABECO hỗ trợ xây lương, Quy định hoạt động 
ngân hàng/ngân quỹ.

100%

22 22/2023/NQ/
HĐQT 15/09/2023 Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng VCB 100%

23 23/2023/NQ/
HĐQT 27/09/2023 Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty. 100%

24 24/2023/NQ/
HĐQT 07/12/2023 Thông qua việc huỷ hợp đồng thi công xây dựng 100%

25 25/2023/NQ/
HĐQT 20/12/2023 Chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 100%

26 25A/2023/NQ/
HĐQT 20/12/2023

Thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống 
giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và xây 
dựng quỹ lương năm 2024.

60%

27 26/2023/NQ/
HĐQT 20/12/2023

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng Giám 
đốc kỹ thuật.

100%

28 27/2023/NQ/
HĐQT 20/12/2023 Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 100%

29 28/2023/NQ/
HĐQT 28/12/2023 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, miễn nhiệm Phó Tổng Giám 

đốc 100%

30
29/2023/NQ/

HĐQT
28/12/2023 Thay đổi Người đại diện theo pháp luật 100%

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

Không có

Không có
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BAN KIỂM SOÁT5

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT (Tính tại ngày 31/12/2023)

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 
phiếu sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Thị Loan Anh Trưởng Ban kiểm soát 0 0%

2 Nguyễn Đồng Diễm Trâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

3 Phạm Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát 0 0%

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây 
Quá trình công tác:
•	 04/2003 - 2008: Kế toán Tổng hợp Công ty may Tây Đô
•	 2009 - 05/2010: Kế toán Tổng hợp Công ty TNHH Thủy Sản Panga Mekong
•	 06/2010 đến nay: Kế toán Tổng hợp, Phó phòng kế toán - Phụ trách phòng kế toán, Trưởng ban kiểm soát 

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
•	 03/2016 - 04/2022: Thành viên ban kiểm soát CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
•	 04/2022 đến nay: Trưởng ban kiểm soát CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

01
Trần Thị Lan Anh

Trưởng BKS

Năm sinh: 1990
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên tài chính cấp cao - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước 
giải khát Sài Gòn 
Quá trình công tác:
•	 10/2012 - 04/2015: Chuyên viên kế toán Abbott Việt Nam
•	 05/2015 - 02/2017: Chuyên viên phân tích và lập kế hoạch Tổng công ty THACO -Trường Hải
•	 02/2017 - 10/2020: Kiểm soát tài chính DKSH Việt Nam
•	 Từ 10/2020 - nay: Chuyên viên tài chính cấp cao (Phụ trách khối nhà máy) Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
•	 04/2021 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

02
Nguyễn Đồng Diễm Trâm

Thành viên BKS

Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Anh văn 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 
Quá trình công tác:
•	 08/2000 - 08/2021: Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam
•	 08/2001 - 08/2006: Phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam
•	 08/2006 - 12/2006: Trưởng Showroom Công ty Euro Window
•	 05/2007 - nay: Trưởng phòng kinh doanh CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Số lượng cổ phần sở hữu:
•	 Cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
•	 Đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

03
Phạm Văn Tiến

Thành viên BKS

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buối 

họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Ghi chú

1 Trần Thị Loan Anh Trưởng BKS 4/4 100%

2 Nguyễn Đồng Diễm Trâm Thành viên BKS 3/4 75% Bận công tác

3 Phạm Văn Tiến Thành viên BKS 4/4 100%

không có

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm, BKS thực hiện giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty: 
•	 Tình hình tài chính trung thực, hợp lý;
•	 Công tác kế toán, thống kê, ghi chép theo chuẩn mực và Luật kế toán hiện hành; 
•	 Các hoạt động sản xuất kinh doanh;
•	 Sự tuân thủ các quy chế quy định nội bộ, 
•	 Sự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty; 
•	 Kiến nghị các nội dung theo thẩm quyền; 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ 
quản lý khác
•	 Được cung cấp thông tin đầy đủ về từng nội dung thời gian theo yêu cầu.
•	 Được phản hồi những nội dung làm việc, ý kiến đóng góp cho tất cả các hoạt động của Công ty đúng định 

hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
•	 Được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ. 

Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có) 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN 
KIỂM SOÁT

5

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và Tên
Thù lao 
(triệu 
đồng)

Lương Thưởng
Số lượng cổ 
phần nắm 

giữ

Tỷ lệ sở hữu /
Vốn điều lệ

I Hội đồng quản trị

1 Trần Lê Hoa 216

2 Nguyễn Thị Kim Cúc 144

3 Văn Thanh Liêm 144

4 Lê Hoàng Thịnh 144

5 Nguyễn Huy Thăng 144

II Ban kiểm soát

1 Trần Thị Loan Anh 108

2 Nguyễn Đồng Diễm Trâm 72

3 Phạm Văn Tiến 72

III Ban điều hành

1 Trần Công Toại 827 47

2 Phùng Trấn Vũ 513 30

3
Phan Duy Linh - PTGĐ 
kiêm Kế toán trưởng

495 28

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ Không có

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 
có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 như sau:

STT
Tên tổ 

chức/cá 
nhân

Mối 
quan 

hệ 
liên 

quan 
với 

công 
ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số 
Nghị  quyết/ 
Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 
qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch
Ghi chú

1

Tổng Công 
ty CP Bia 
- Rượu - 

Nước Giải 
Khát Sài 

Gòn

Cổ 
đông

Giấy ĐKKD số: 
0300583659 do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh.
Đăng ký lần đầu 
ngày 17/4/2008
Đăng ký thay đổi 
lần thứ 11 ngày 

13/10/2023

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 

Phường 
12, Quận 5, 
Tp.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam

31/12/2022

01/2023/NQ/
ĐHĐCĐ

Ngày 
19/04/2023

Hợp đồng sản 
xuất và cung ứng

2

Tổng Công 
ty CP Bia 
- Rượu - 

Nước Giải 
Khát Sài 

Gòn

Cổ 
đông

Giấy ĐKKD số: 
0300583659 do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh.
Đăng ký lần đầu 
ngày 17/4/2008
Đăng ký thay đổi 
lần thứ 11 ngày 

13/10/2023

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 

Phường 
12, Quận 5, 
Tp.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam

01/07/2019

Hợp đồng li-xăng 
nhãn hiệu hàng 
hóa. Giá trị hợp 

đồng 200.00.000 
đồng/năm hợp 
đồng chưa bao 

gồm VAT

Giá trị 
hợp 

đồng có 
thể phát 

sinh 
tăng tùy 
vào sản 
lượng 
bán 

hàng.

3

Tổng Công 
ty CP Bia 
- Rượu - 

Nước Giải 
Khát Sài 

Gòn

Cổ 
đông

Giấy ĐKKD số: 
0300583659 do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh.
Đăng ký lần đầu 
ngày 17/4/2008
Đăng ký thay đổi 
lần thứ 11 ngày 

13/10/2023

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 

Phường 
12, Quận 5, 
Tp.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam

05/01/2023

01/2023/NQ/
ĐHĐCĐ

Ngày 
19/04/2023

Hợp đồng mua 
bán nguyên vật 

liệu và kiểm soát 
sản xuất năm 
2023. Giá trị là 

346.447.442.673 
đồng

Giá trị 
hợp 

đồng là 
tạm tính



68 CTCP BIA-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN-TÂY ĐÔ 69CTCP BIA-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN-TÂY ĐÔ

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN 
KIỂM SOÁT

5

STT
Tên tổ 

chức/cá 
nhân

Mối 
quan 

hệ 
liên 

quan 
với 

công 
ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty

Số 
Nghị  quyết/ 
Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 
qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch
Ghi chú

4

Tổng Công 
ty CP Bia 
- Rượu - 

Nước Giải 
Khát Sài 

Gòn

Cổ 
đông

Giấy ĐKKD số: 
0300583659 do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh.
Đăng ký lần đầu 
ngày 17/4/2008
Đăng ký thay đổi 
lần thứ 11 ngày 

13/10/2023

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 

Phường 
12, Quận 5, 
Tp.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam

01/03/2023 

01/2023/NQ/
ĐHĐCĐ

Ngày 
19/04/2023

 Hợp đồng số 
01/2023 về việc 

dán tem của 
thùng bia lon 
Lager khuyến 

mãi với đơn giá 
nhân công 129 

VND/thùng 

5

Tổng Công 
ty CP Bia 
-  Rượu - 

Nước Giải 
Khát Sài 

Gòn

Cổ 
đông

Giấy ĐKKD số: 
0300583659 do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 

Chí Minh.
Đăng ký lần đầu 
ngày 17/4/2008
Đăng ký thay đổi 
lần thứ 11 ngày 

13/10/2023

187 Nguyễn 
Chí Thanh, 

Phường 
12, Quận 5, 
Tp.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam

29/10/2023

01/2023/NQ/
ĐHĐCĐ

Ngày 
19/04/2023

Hợp đồng 
số 02/2023/

TDBECO về việc 
dán tờ thẻ cào 
cho thùng bia 
lon Lager tết 

RCP6 với đơn giá 
nhân công 129 

VND/thùng

Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công 
ty nắm quyền kiểm soát

STT
Người thực 

hiện giao dịch

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Chức 
vụ tại 
CTNY

Số CMND/
Hộ chiếu, 
ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ

Tên công ty 
con, công ty 

do
CTNY nắm 
quyền kiểm 

soát

Thời 
điểm 

giao dịch

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch

- - - - - - - - -

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 
có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 như sau: (tiếp theo)

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 
người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 
trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) không.

Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành không.

không.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty luôn hướng tới việc hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị công ty, gia tăng hiệu quả hoạt động, kiện 
toàn bộ máy tổ chức, không ngừng nỗ lực để khắc phục những mặt hạn chế và phát huy những điểm tốt trong công 
tác quản trị, thông qua việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị Công ty 
như:
- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
- Các thông tư, quy định về quản trị công ty, về hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Các văn bản luật có liên quan khác.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

06
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